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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép

dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình mođun “Kế toán thuế” là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho việc

giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh ngành Kế toán doanh nghiệp hệ cao đẳng

chính quy. Tài liệu cung cấp những kiến thức cơ sở về: Đăng ký thuế và quản lý hóa đơn,

kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), kế

toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Giáo trình được biên soạn theo chương trình mođun

“Kế toán thuế” ở bậc trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp đã được Hội đồng Khoa học

và Đào tạo nhà trường thông qua. Giáo trình gồm 4 bài: 

Bài 1: Đăng ký thuế và quản lý hóa đơn – Giới thiệu quy trình đăng ký thuế vào

quản lý hóa đơn. Những kiến thức này giúp người học cập nhật được văn bản thuế hiện

hành; Hoàn thiện thủ tục đăng ký thuế; Nắm vững quy định về xử lý, sắp xếp và lưu trữ

hóa đơn

Bài 2: Kế toán thuế GTGT - Giới thiệu các nội dung cơ bản về hạch toán thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ; Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp;

Lập tờ khai thuế GTGT của Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ; Lập tờ

khai thuế GTGT của doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp; Lập báo cáo tình

hình sử dụng hóa đơn; Lập sổ kế toán thuế GTGT. Những kiến thức này giúp người học

hạch toán, kê khai và nộp thuế đúng thời điểm, đúng nghiệp vụ và hoàn thiện tốt các hồ

sơ sổ sách có liên quan đến thuế GTGT.

Bài 3: Kế toán thuế TNDN - Giới thiệu các nội dung cơ bản về hạch toán thuế

TNDN; Hạch toán doanh thu, thu nhập khác; Hạch toán chi phí thuế TNDN; Hạch toán

thuế TNDN; Nộp thuế TNDN; Lập sổ sách kế toán thuế TNDN. Những kiến thức này

giúp người học hạch toán, kê khai và nộp thuế đúng thời điểm, đúng nghiệp vụ và hoàn

thiện tốt các hồ sơ sổ sách có liên quan đến thuế TNDN.

Bài 4: Kế toán thuế TNCN - Giới thiệu các nội dung cơ bản về hạch toán thuế

TNCN; Hạch toán doanh thu, thu nhập khác; Hạch toán chi phí thuế TNCN; Hạch toán

thuế TNCN; Nộp thuế TNCN; Lập sổ sách kế toán thuế TNCN. Những kiến thức này

giúp người học hạch toán, kê khai và nộp thuế đúng thời điểm, đúng nghiệp vụ và hoàn

thiện tốt các hồ sơ sổ sách có liên quan đến thuế TNCN.

Giáo trình không những phục vụ cho việc giảng dạy, học tập mođun “Kế toán

thuế” mà còn là tài liệu tham khảo cho học sinh - sinh viên trong quá trình thực tập các

mô đun khác của ngành kế toán doanh nghiệp. 
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Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do biên soạn lần đầu, giáo trình không tránh khỏi

những thiếu sót. Kính mong đồng nghiệp và bạn đọc đóng góp ý kiến để giáo trình được

hoàn thiện hơn. 

 

Hải Dương, tháng 6 năm 2017

TÁC GIẢ

KHOA KINH TẾ

3



MỤC LỤC

Y

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN...............................................................................................1

LỜI GIỚI THIỆU...............................................................................................................2

MỤC LỤC.........................................................................................................................4

GIÁO TRÌNH MOĐUN....................................................................................................6

BÀI 1: ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN......................................................7

1.1. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế.............................................7

1.2. Đăng ký thuế...............................................................................................................7

1.2.1 Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế................................................................7

1.2.2 Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu.......................................................................................8

1.2.3 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu..................................................................9

1.2.4 Thời hạn đăng ký thuế lần đầu..................................................................................9

1.2.5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế..........................................................................10

1.2.6 Sử dụng mã số thuế.................................................................................................11

1.2.7 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.............................................................11

1.2.8 Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh...................................................12

1.2.9. Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp......................................12

1.2.10  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế..............................................................................12

1.2.11 Khôi phục mã số thuế............................................................................................14

1.3. Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn..............................................................14

1.3.1. Hóa đơn điện tử......................................................................................................14

1.3.2  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử..................................................15

1.3.3 Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ................................15

1.3.4  Dịch vụ về hóa đơn điện tử....................................................................................16

1.3.5  Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử............................................................................16

1.3.6  Chứng từ điện tử.....................................................................................................17

4



BÀI 2: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)...............................................18

2.1. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ...................................................18

2.1.1. Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ....................................18

2.1.2. Hạch toán kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ....................................19

2.2. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp...................................................30

2.2.1 Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.....................................30

2.3. Lập tờ khai thuế GTGT của Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ............32

2.3.1. Nguyên tắc lập tờ khai thuế GTGT........................................................................32

2.3.2 Tờ khai hợp lệ.........................................................................................................33

2.3.3 Lập tờ khai thuế GTGT...........................................................................................33

2.4. Lập tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp -  
Mẫu số 04/GTGT.............................................................................................................37

2.5. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.....................................................................44

2.6. Lập sổ kế toán thuế GTGT........................................................................................48

BÀI 3: KÊ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP.............................................52

3.1. Hạch toán thuế TNDN...............................................................................................52

3.1.1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác.......................................................................52

3.1.2. Hạch toán chi phí thuế TNDN................................................................................53

3.1.3. Hạch toán thuế TNDN............................................................................................56

3.2. Nộp thuế, quyết toán thuế TNDN..............................................................................61

3.3. Lập sổ sách kế toán thuế TNDN................................................................................62

BÀI 4: KÊ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.........................................................63

4.1. Hạch toán thuế TNCN...............................................................................................63

4.1.1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác.......................................................................63

4.1.2. Hạch toán chi phí thuế TNCN................................................................................66

4.1.3. Hạch toán thuế TNCN............................................................................................66

4.2. Lập tờ khai thuế TNCN.............................................................................................69

4.3. Lập sổ sách kế toán thuế TNCN................................................................................70

TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................................71

5



GIÁO TRÌNH MOĐUN

Tên mođun: Kế toán thuế

Mã mođun: MĐ19

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học

- Vị trí:  Là mođun chuyên ngành của nghề kế toán doanh nghiệp hệ đào tạo cao

đẳng. Thao tác này được luyện tập sau khi học sinh đã thực hiện các thao tác về nguyên

lý kế toán, kế toán các phần hành và phần mềm kế toán. 

- Tính chất:  Mođun này cũng là mô đun bắt buộc và có thể sử dụng là môn thay

thế. Nội dung mođun này gồm những kiến thức cơ bản về đăng ký thuế, quản lý hóa đơn,

kế toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN. 

- Ý nghĩa và vai trò của mođun: Nội dung mođun này nhằm hình thành năng lực

thực hiện kế toán thuế trong doanh nghiệp.

Mục tiêu mô đun: Sau khi học xong mođun kế toán thuế, người học có khả năng thực hiện:

- Kiến thức:

      + Trình bày thời điểm, cách thức đăng kí, kê khai, nộp và quyết toán thuế.

+ Trình bày nguyên lý hạch toán kế toán thuế

+ Mô tả hệ thống tài khoản sử dụng, hệ thống sổ sách, báo cáo, hệ thống chứng từ về thuế.

+ Sinh viên vận dụng những kiến thức vào thực tế.

- Kỹ năng:

       + Thực hiện công tác kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế trong tình huống giả

định và ứng dụng trong thực tế

       + Hạch toán kế toán và xử lý tốt các nghiệp vụ kế toán thuế

     + Xử lý các tình huống trong trường hợp vi phạm quy định thuế  và quản lý thuế

      + Học sinh am hiểu những kiến thức về thuế trong nước và quốc tế

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

      + Tuân thủ các quy định theo các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và quản lý thuế

       + Tôn trọng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

+ Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc độc lập

+ Có tinh thần hỗ trợ và hợp tác tốt

       + Có ý thức học tập nâng cao trình độ, tự rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn.
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+ Cầu tiến và sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực công việc cao. 

Nội dung mođun

BÀI 1: ĐĂNG KÝ THUẾ VÀ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

Mã bài: MĐ19.1

Giới thiệu: Nội dung bài học hướng đến hình thành kỹ năng đăng ký thuế và quản lý hóa

đơn. Bao gồm các nội dung:

- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế

- Đăng ký thuế

-  Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn 

Mục tiêu

- Cập nhật được văn bản thuế hiện hành

- Hoàn thiện thủ tục đăng ký thuế

- Nắm vững quy định về xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn

Nội dung chính

1.1. Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế

- Luật thuế

- Nghị định thuế

 - Thông tư thuế

-  Và các văn bản quy phạm pháp luật khác

1.2. Đăng ký thuế

1.2.1 Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế
trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà
nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

a) Doanh nghiệp,  tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên
thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định
của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện
đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Cấu trúc mã số thuế được quy định như sau: 

a) Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân;
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đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác;

b) Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối
tượng khác;

c) Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này.

3. Việc cấp mã số thuế được quy định như sau:

a) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử
dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số
thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện
nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, chi nhánh,
văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông
cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì mã số ghi trên giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh đồng thời là mã số thuế;

b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân
đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế
thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi
người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

c) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay được cấp mã số
thuế nộp thay để thực hiện khai thuế, nộp thuế thay cho người nộp thuế; 

d) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác; 

đ) Mã số thuế của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sau khi chuyển đổi loại
hình, bán, tặng, cho, thừa kế được giữ nguyên;

e) Mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp
cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

4. Đăng ký thuế bao gồm:

a) Đăng ký thuế lần đầu;

b) Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế; 

c) Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; 

d) Chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 

đ) Khôi phục mã số thuế. 

1.2.2 Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật.
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2. Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký
thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

c) Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ
quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế; 

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

c) Các giấy tờ khác có liên quan.

4. Việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ
đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được
thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

1.2.3 Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế là địa điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp,
đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký
thuế được quy định như sau:

a) Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế
nơi tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó có trụ sở;

b) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay nộp hồ sơ đăng ký thuế tại
cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân đó;

c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi
phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi
phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho bản thân
và người phụ thuộc nộp hồ sơ đăng ký thuế thông qua tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập. Tổ chức,
cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và nộp hồ sơ đăng ký thuế thay cho cá nhân
đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức, cá nhân chi trả đó.

1.2.4 Thời hạn đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với  đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã,
đăng ký kinh doanh thì thời hạn đăng ký thuế là thời hạn đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác
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xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10
ngày làm việc kể từ ngày sau đây:

a) Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động,
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;

b) Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh
hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Phát sinh trách nhiệm khấu trừ thuế và nộp thuế thay; tổ chức nộp thay cho cá nhân
theo hợp đồng, văn bản hợp tác kinh doanh;

d) Ký hợp đồng nhận thầu đối với nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài kê khai nộp thuế
trực tiếp với cơ quan thuế; ký hợp đồng, hiệp định dầu khí;

đ) Phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân;

e) Phát sinh yêu cầu được hoàn thuế;

g) Phát sinh nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước.

3. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm đăng ký thuế thay cho cá nhân có thu
nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế trong trường hợp cá nhân
chưa có mã số thuế; đăng ký thuế thay cho người phụ thuộc của người nộp thuế chậm nhất là 10
ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật
trong trường hợp người phụ thuộc chưa có mã số thuế.

1.2.5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế

1. Cơ quan thuế cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 03
ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. Thông
tin của giấy chứng nhận đăng ký thuế bao gồm:

a) Tên người nộp thuế;

b) Mã số thuế;

c) Số, ngày, tháng, năm của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành
lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh; số,
ngày, tháng, năm của quyết định thành lập đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh
doanh; thông tin của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với
cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh;

d) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Cơ quan thuế thông báo mã số thuế cho người nộp thuế thay giấy chứng nhận đăng ký
thuế trong các trường hợp sau đây:
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a) Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đăng ký thuế thay cho cá nhân
và người phụ thuộc của cá nhân;

b) Cá nhân thực hiện đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế;

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký thuế để khấu trừ thuế và nộp thuế thay;

d) Cá nhân đăng ký thuế cho người phụ thuộc.

3. Trường hợp bị mất, rách, nát, cháy giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã
số thuế, cơ quan thuế cấp lại trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị
của người nộp thuế theo quy định.

1.2.6 Sử dụng mã số thuế

1. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế được cấp vào hóa đơn, chứng từ, tài liệu khi thực hiện
các giao dịch kinh doanh; mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; khai
thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, đăng ký tờ khai hải quan và thực hiện
các giao dịch về thuế khác đối với tất cả các nghĩa vụ phải nộp ngân sách nhà nước, kể cả trường hợp
người nộp thuế hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhiều địa bàn khác nhau.

2. Người nộp thuế phải cung cấp mã số thuế cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc ghi
mã số thuế trên hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông với cơ
quan quản lý thuế.

3. Cơ quan quản lý thuế, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại phối hợp thu ngân sách
nhà nước, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế sử dụng mã số thuế của người nộp thuế
trong quản lý thuế và thu thuế vào ngân sách nhà nước.

4. Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác phải ghi mã số thuế trong hồ sơ mở tài
khoản và các chứng từ giao dịch qua tài khoản của người nộp thuế.

5. Tổ chức, cá nhân khác trong việc tham gia quản lý thuế sử dụng mã số thuế đã được
cấp của người nộp thuế khi cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế.

6. Khi bên Việt Nam chi trả tiền cho tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh xuyên biên
giới dựa trên nền tảng trung gian kỹ thuật số không hiện diện tại Việt Nam thì phải sử dụng mã số
thuế đã cấp cho tổ chức, cá nhân này để khấu trừ, nộp thay.

7. Khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh
cá nhân thay cho mã số thuế.

1.2.7 Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin
đăng ký thuế cùng với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký
kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người nộp thuế thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý,
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người nộp thuế phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy
định của Luật này trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng
ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng
ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

3. Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng
ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ
chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay
đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm
nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân. 

1.2.8 Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

1. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện đăng ký kinh doanh tạm ngừng
hoạt động, kinh doanh có thời hạn hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông
báo theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan thì cơ
quan thuế căn cứ vào thông báo của người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
thực hiện quản lý thuế trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động,  kinh doanh hoặc
tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn theo quy định của Luật này.

2. Tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện đăng ký kinh doanh thì
thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn đã thông
báo để thực hiện quản lý thuế. 

3. Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời hạn tạm ngừng
hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn.

1.2.9. Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh khi tổ chức lại doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải
thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc thay
đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau
khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.

1.2.10  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp
sau đây:
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a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, phá sản;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác
xã, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thực hiện chấm dứt hiệu
lực mã số thuế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động kinh doanh, không còn phát sinh nghĩa vụ thuế đối với tổ chức
không kinh doanh;

b) Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương; 

c) Bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất;

d) Bị cơ quan thuế ra thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

đ) Cá nhân chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

e) Nhà thầu nước ngoài khi kết thúc hợp đồng;

g) Nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí khi kết thúc hợp đồng hoặc chuyển
nhượng toàn bộ quyền lợi tham gia hợp đồng dầu khí.

3. Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế được quy định như sau:

a) Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ quan thuế
thông báo chấm dứt hiệu lực;

b) Mã số thuế của tổ chức khi đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng lại, trừ trường
hợp quy định tại Điều 40 của Luật này;

c) Mã số thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực thì mã số
thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực và được sử dụng để thực hiện
nghĩa vụ thuế khác của cá nhân đó;

d) Khi doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân chấm dứt hiệu lực mã số
thuế thì đồng thời phải thực hiện chấm dứt hiệu lực đối với mã số thuế nộp thay;

đ) Người nộp thuế là đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì các đơn vị phụ
thuộc phải bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

4. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

b) Các giấy tờ khác có liên quan. 

5. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh thực hiện đăng ký giải thể hoặc chấm dứt hoạt động tại cơ quan đăng ký doanh
nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trước khi thực hiện
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tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh người nộp thuế phải
đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của
Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực
mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn
bản chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc ngày kết thúc hợp đồng. 

1.2.11 Khôi phục mã số thuế

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng
ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký
doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi
phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong các trường hợp sau đây: 

a) Được cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương; 

b) Khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực
mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành thông báo chấm dứt hiệu lực
mã số thuế;

c) Khi cơ quan thuế có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

3. Mã số thuế được tiếp tục sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày quyết định
khôi phục tình trạng pháp lý của cơ quan đăng ký kinh doanh có hiệu lực hoặc ngày cơ quan thuế
thông báo khôi phục mã số thuế.

4. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế bao gồm:

a) Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế;

b) Các giấy tờ khác có liên quan. 

1.3. Thu thập, xử lý, sắp xếp và lưu trữ hóa đơn

1.3.1. Hóa đơn điện tử

1. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện
ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông
tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế
bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có
kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

2. Hóa đơn điện tử bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, tem điện tử, vé
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điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ
điện tử có tên gọi khác. 

3. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã
trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

 Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất
do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông
tin của người bán lập trên hóa đơn. 

4. Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

1.3.2  Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho
người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật
về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

2. Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa
đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

3. Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch
vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế. 

4. Việc cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chịu trách
nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

1.3.3 Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán
hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ
trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.

2. Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch,
tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại,
vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế
đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công
nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu
hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa
đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của
cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa,
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cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và
trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 51 của
Luật này và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn
điện tử có mã của cơ quan thuế quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này nhưng cần có hóa đơn
để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ
quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa
đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp
hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

1.3.4  Dịch vụ về hóa đơn điện tử

1. Dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm dịch vụ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử không
có mã của cơ quan thuế, dịch vụ truyền dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế từ
người nộp thuế tới cơ quan thuế và dịch vụ về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. 

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử bao gồm tổ chức cung cấp giải pháp hóa
đơn điện tử, tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và các dịch
vụ khác có liên quan đến hóa đơn điện tử.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này và quy định trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử
có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã
của cơ quan thuế phải trả tiền dịch vụ, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ
quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa
đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ
nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

1.3.5  Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

1. Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức xây dựng, quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu, hạ
tầng kỹ thuật của hệ thống thông tin về hóa đơn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu thập, xử lý
thông tin, quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn và bảo đảm duy trì, vận hành, bảo mật, bảo đảm an ninh,
an toàn hệ thống thông tin về hóa đơn; xây dựng định dạng chuẩn về hóa đơn. 

Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử được sử dụng để phục vụ công tác quản lý thuế và cung
cấp thông tin hóa đơn điện tử cho tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 91 của Luật này sử dụng
hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế thực hiện cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo
quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

3. Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải,
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Bộ Y tế và cơ quan khác có liên quan có trách nhiệm kết nối chia sẻ thông tin, dữ liệu liên quan
cần thiết trong lĩnh vực quản lý với Bộ Tài chính để xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.

4. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn
điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế
để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa
đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập, tra cứu dữ
liệu hóa đơn điện tử. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, quản lý sử dụng tem điện tử; quy định việc tra
cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử; quy định cung cấp thông tin hóa đơn điện tử
trong trường hợp không tra cứu được dữ liệu hóa đơn do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc
truy cập mạng Internet.

1.3.6  Chứng từ điện tử

1. Chứng từ điện tử bao gồm các loại chứng từ, biên lai được thể hiện ở dạng dữ liệu điện
tử do cơ quan quản lý thuế hoặc tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế cấp cho người nộp thuế
bằng phương tiện điện tử khi thực hiện các thủ tục về thuế hoặc các khoản thu khác thuộc ngân
sách nhà nước và các loại chứng từ, biên lai điện tử khác. 

2. Chính phủ quy định chi tiết các loại chứng từ điện tử quy định tại Điều này và việc
quản lý, sử dụng chứng từ điện tử. 
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BÀI 2: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Mã bài: MĐ19.2

Giới thiệu: Nội dung bài học hướng đến hình thành kỹ năng hạch toán thuế GTGT và lập

sổ toán, lập báo cáo, lập tờ khai thuế GTGT . Bao gồm các nội dung:

- Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

- Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

- Lập tờ khai thuế GTGT của Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

- Lập tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp

- Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

- Lập sổ kế toán thuế GTGT

Mục tiêu

- Hạch toán kế toán thuế GTGT

- Kê khai, nộp thuế GTGT

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ liên quan

Nội dung chính

2.1. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

2.1.1. Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 Đối tượng áp dụng

Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định

của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

-  Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung

ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên.

-  Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế

-  Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động

tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.
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 Cách tính thuế GTGT phải nộp
- Xác định thuế GTGT phải nộp:

Thuế GTGT

phải nộp
=

Thuế GTGT

đầu ra
-

Thuế GTGT đầu vào

được khấu trừ
Trong đó:

Thuế GTGT

đầu ra
=

Giá tính thuế của hàng hoá,

dịch vụ chịu thuế bán ra
x

Thuế suất thuế GTGT của

hàng hoá, dịch vụ đó

Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT mua hàng

hóa, dịch vụ (bao gồm cả tài sản cố định) dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch

vụ chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hoá nhập khẩu

hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài

chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và

cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2.1.2. Hạch toán kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 Tài khoản kế toán

Tài khoản 133 - thuế GTGT được khấu trừ chỉ phát sinh ở những đơn vị kinh doanh

thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế GTGT được khấu trừ

là số thuế GTGT đầu vào của những hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ mà cơ sở kinh doanh mua

vào để dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT.

a, Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT (mẫu 01GTKT3/001), hoá đơn đặc thù, ….

- Tờ khai thuế GTGT (mẫu  01-GTGT)

- Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh

- Bảng phân bổ thuế GTGT khấu trừ tháng (mẫu 01-4A-GTGT)

- Bảng điều chỉnh phân bổ thuế GTGT khấu trừ năm (mẫu 01-4B - GTGT)

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư (mẫu 02-GTGT )

b) Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu

trừ

Kế toán sử dụng tài khoản (TK) 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ” phản ánh số

thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã được khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.

TK 133 “ Thuế GTGT đầu vào  được khấu trừ”có 2 tài khoản cấp 2:
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TK 1331 – Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ

TK 1332 – Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định

 Nội dung của TK 133 được phản ánh như sau: 

Bên Nợ Bên Có
- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Dư Nợ:

- Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ.

- Số thuế GTGT được hoàn lại nhưng chưa hoàn.

- Số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ

- Kết chuyển số thuế đầu vào không được

khấu trừ

-Số thuế  đầu  vào  của  hàng hoá  mua  vào

nhưng đã trả lại, được giảm giá.

- Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn lại

c) Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Sơ đồ : Kế toán thuế GTGT được khấu trừ (TK 133)

toång giaù Trò giaù mua

thanh toaùn caùc loaïi taøi saûn,
hh, d.vuï

Thueá GTGT Khaáu tröø  vaøo thueá GTGT ñ.ra
ñaàu vaøo
ñöôïc k.tröø Ñöôïc hoaøn thueá

Phaân boå thueá GTGT ñaàu vaøo cho
caùc ñ.töôïng khoâng chòu thueá theo
phöông phaùp khaáu tröø thueá

111,112

142,632

331,111,112 152,153,156,211,621,627

133 3331

Tài khoản 3331 "Thuế GTGT phải nộp"

Nội dung phản ánh số thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp, số

thuế GTGT đã được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào NSNN.

a) Chứng từ sử dụng

- Hoá đơn GTGT (mẫu 01GTKT3/001)

- Tờ khai thuế GTGT (mẫu 01- GTGT)

- Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra ( mẫu 01 – 1- GTGT)

- Sổ theo dõi thuế GTGT

- Phiếu xuất kho; Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý
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- Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của kinh doanh xây dựng lắp đặt, bán hàng, vãng

lai ngoại tỉnh (mẫu 01- 5-GTGT)

b) Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 3331

Tài khoản 3331“Thuế GTGT phải nộp” có 2 tài khoản cấp 3:

TK 33311 “Thuế GTGT đầu ra”

TK 33312 “Thuế GTGT hàng nhập khẩu”

Nội dung kết cấu tài khoản này như sau:

Bên Nợ Bên Có
-  Số  thuế  GTGT  đầu  vào  đã  được

khấu trừ

- Số thuế GTGT được giảm trừ vào số

thuế GTGT phải nộp.

- Số thuế GTGT của hàng bán trả lại

-  Số  thuế  GTGT đã  nộp  vào  Ngân

sách Nhà nước.

- Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hoá, dịch vụ

đã tiêu thụ

- Số thuế GTGT đầu ra phải nộp của nộp của hàng hoá,

dịch vụ dùng để trao đổi biếu tặng, sử dụng nội bộ.

- Số thuế GTGT phải nộp của hàng hoá, nhập khẩu.

Dư Có: số thuế GTGT còn phải nộp.

c) Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

Kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp

khấu trừ thuế.

Ghi nhận thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ tính thuế

 Ghi nhận thuế GTGT đầu vào khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, bất động sản

dùng riêng cho hoạt động SXKD chịu thuế

- Khi mua hàng hóa, TSCĐ, bất động sản đầu tư, nếu thuế GTGT đủ điều kiện

khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 152,156

Nợ TK 211, 217

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331...

- Khi phát sinh thuế GTGT của hàng mua chuyển bán thẳng bàn giao tay ba thuộc

đối tượng tính thuế GTGT, kế toán ghi:

Nợ TK 632 –Theo trị giá mua chưa có thuế GTGT

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331...
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- Khi phát sinh chi phí mua hàng, chi phí cho hoạt động SXKD, kế toán phản ánh

chi phí chưa có thuế, phần thuế GTGT đầu vào được ghi nhận trong kỳ:

Nợ TK 156

Nợ TK 641, 642

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331...

- Trường hợp bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng, thuế GTGT được khấu

trừ của hàng nhận về ghi:

Nợ TK 152, 153, 156

Nợ TK 133

Có TK 131

 Ghi  nhận thuế GTGT của hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu dùng riêng cho hoạt

động SXKD chịu thuế

- Nhập khẩu trực tiếp vật tư, hàng hóa, TSCĐ căn cứ vào chứng từ khai thuế tại

hải quan, kế toán ghi nhận số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:

Nợ TK 133

Có TK 333 (33312)

- Nhập khẩu ủy thác vật tư, hàng hóa, TSCĐ khi nhận được thông báo về nghĩa vụ

nộp thuế từ bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận thuế GTGT đầu vào đối

ứng với số thuế GTGT phải nộp.

Nợ TK 133

Có TK 333 (33312)

- Khi nhận được chứng từ nộp thuế hàng hóa nhập khẩu

Nợ TK 333 (33312)

Có TK 111, 112

Có TK 338 (nếu chưa trả ngay số tiền thuế cho bên nhận ủy thác)

Có TK 138 (giảm số tiền đã ứng trước cho bên nhận ủy thác nộp hộ thuế).

 Ghi nhận thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ

dùng chung cho hoạt động SXKD chịu thuế và không chịu thuế, nhưng không

tách riêng được, toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phát sinh được ghi nhận vào

TK thuế GTGT được khấu trừ.

Nợ TK 152, 153, 211, 156

Nợ TK 133
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Có TK 111, 112, 331...

 Ghi nhận thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp vật tư, hàng hóa bị hao hụt,

mất mát, tổn thất

- Trong kỳ, khi phát sinh vật tư, hàng hóa bị thiếu hụt mất chưa rõ nguyên nhân,

thuế GTGT của hàng hóa đó được ghi nhận vào TK thuế GTGT được khấu trừ:

Nợ TK 152, 153, 156

Nợ TK 1381

Nợ TK 133

Có TK 111, 112, 331...

- Xác định nguyên nhân thiếu hụt, tổn thất do hao hụt và nguyên do khách quan

thiên tai hỏa hoạn nhưng không được cá nhân, tổ chức bồi thường, số thuế GTGT

đã ghi nhận trong kỳ được kê khai và khấu trừ toàn bộ.

- Xác định nguyên nhân do tổn thất do cá nhân gây ra bắt bồi thường, hoặc do

nguyên nhân khách quan được tổ chức cá nhân khác bồi thường (bảo hiểm), khi

đó thuế GTGT ghi nhận trong kỳ xác định không được khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 138, 111…

Có TK 133

- Đối với thuế GTGT của hàng hóa thiếu chưa xác định được nguyên nhân, cuối kỳ

khai thuế vẫn chưa xác định được nguyên nhân, khi đó kế toán phải ghi giảm

thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

Nợ TK 138 (Tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân)

Có TK 133

 Ghi nhận các trường hợp giảm thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ.

Trường hợp vật tư hàng hóa, TSCĐ, bất động sản đầu tư đã mua vào thuộc đối

tượng tính thuế GTGT và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ, sau đó trả lại, hoặc được giảm giá, chiết khấu thương mại. Căn cứ

vào chứng từ hàng trả lại và các chứng từ giảm giá, CKTM ghi giảm vật tư

hàng hóa, TSCĐ, bất động sản đầu tư và thuế GTGT đầu vào không được khấu

trừ, ghi:

Nợ TK 111, 112, 331…

Có TK 133

Có Tk 156, 152

 Ghi nhận thuế GTGT đầu vào cuối kỳ
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- Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT không được khấu trừ của hàng hóa, vật tư,

TSCĐ dùng chung đã được phân bổ, số thuế GTGT đã ghi nhận trong kỳ vào tài

khoản “thuế GTGT được khấu trừ”, nhưng khi kê khai không đủ điều kiện khấu

trừ theo quy định pháp luật về thuế, kế toán ghi:

+ Phần thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính giá vốn của hàng bán trong

kỳ, hoặc tính vào chi phí trong kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 632,  641, 642, 627

Có TK 133

+ Trường hợp số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ lớn, liên quan đến

nhiều kỳ, kế toán ghi:

Nợ TK 242

Có TK 133

+ Kỳ sau phân bổ số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán ghi:

Nợ TK 632, 641, 642, 627

Có TK 242

- Cuối kỳ, khấu trừ thuế GTGT đầu vào, ghi:

Nợ TK 333 (3331)

Có TK 133

- Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoàn lại thuế

GTGT đầu vào, khi nhận được tiền NSNN hoàn lại, ghi: 

Nợ TK 111, 112

Có TK 133

 Ghi nhận thuế GTGT đầu ra trong kỳ

 Ghi nhận thuế GTGT đầu ra khi bán hàng hóa trong kỳ.

- Khi bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, phải lập Hóa đơn GTGT, trên Hóa đơn

GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí thu thêm ngoài giá

bán (nếu có), thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán, kế toán phản ánh

doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ (theo giá bán chưa có thuế GTGT)

và thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có Tk 333 (3331)
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- Trường hợp bán hàng theo phương thức trả  chậm, trả  góp,  kế toán xác định

doanh thu là giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT và phản ánh thuế GTGT,

ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131..

Có TK 511

Có TK 333 (3331)

Có TK 3387

- Trường hợp bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng thì hàng đổi hàng phải

được hạch toán như HĐKD mua, bán (trong đó hàng hóa, dịch vụ xuất đi trao đổi

phải hạch toán như bán; hàng hóa, dịch vụ nhận được do trao đổi phải hạch toán

như mua). Các bên phải xuất hóa đơn khi xuất hàng hóa, dịch vụ đưa đưa trao

đổi, và làm các thủ tục kê khai, nộp thuế theo quy định. Căn cứ Hóa đơn GTGT

khi đưa hàng hóa, dịch vụ đi đổi, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng, cung cấp

dịch vụ và thuế GTGT, ghi:

- Nợ TK 131

Có TK 511

Có TK 333 (3331)

- Trường hợp bán hàng thông qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:

+ Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý: Khi có quyết toán với đơn vị nhận đại lý bán

hàng về số hàng đã bán, kế toán phản ánh doanh thu và số thuế GTGT phải nộp,

ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 333 (3331)

Có TK 511

+ Kế toán ở đơn vị đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:

- Khi bán được hàng nhận đại lý, phản ánh số tiền bán hàng, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131…

Có TK 331 (Tổng giá thanh toán)

+ Hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi:

Nợ TK 331 (Số hoa hồng được hưởng)

Có TK 511 (Hoa hồng được hưởng theo giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 333 (3331)
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- Trường hợp hàng đã bán sau đó phát sinh trả lại, giảm giá, chiết khấu, ghi nhận

giảm thuế GTGT phải nộp trong kỳ

+ Hàng đã bán trả lại:

Khi phát sinh sản phẩm, hàng hóa đã bán trả lại, kế toán phản ánh số tiền phải trả

cho người mua, doanh thu và thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 521 (5213)

Nợ TK 333 (3331)

Có TK 111, 112, 131.

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán bị trả lại nhập kho, ghi:

Nợ TK 156

Có TK 632

+ Trường hợp phát sinh giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại cho khách

hàng phát sinh sau khi kế toán đã ghi nhận doanh thu và thuế GTGT, căn cứ vào chứng từ, ghi:

Nợ TK 521 (5211, 5212)

Nợ TK 333 (3331)

Có TK 111, 1112, 131

 Ghi nhận thuế GTGT đầu ra đối với các hoạt động tài chính, hoạt động bán,

thanh lý TSCĐ

Khi phát sinh các khoản doanh thu của hoạt động tài chính và thu nhập khác

(thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính

theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu hoạt động tài chính và

thu nhập khác theo giá chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 515, 711

Có TK 333 (3331)

 Ghi nhận thuế GTGT đầu ra đối với trường hợp hàng hóa cho các mục đích

khác ngoài mục đích bán:

- Khi xuất bán hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm

điều kiện bán hàng, căn cứ chứng từ kế toán ghi:

Nợ TK 641

Có TK 156

- Khi xuất hàng để khuyến mại quảng cáo nhưng khách hàng chỉ nhận được hàng

quảng cáo khuyến mại kèm các điều kiện khác như mua sản phẩm, hàng hóa…
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doanh thu được ghi nhận phân bổ cho cả hàng khuyến mại, thuế GTGT đầu ra

được ghi nhận theo hóa đơn GTGT của hàng hóa chính. Căn cứ vào hóa đơn

GTGT kế toán ghi:

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511 (doanh thu chi tiết cho cả hàng bán chính và hàng khuyến mại)

Có TK 333 (3331)

- Khi xuất hàng khuyến mại, quảng cáo nhưng nằm ngoài đợt khuyến mại hoặc đã

hết chương trình khuyến mại, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn giống như tiêu

dùng nội bộ, căn cứ vào hóa đơn kế toán ghi:

Nợ Tk 641

Có TK 511

Có TK 333 (3331)

- Trường hợp sử dụng hàng hóa để biếu, tặng các đơn vị, cá nhân bên ngoài được

trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT,

trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán

hàng cho khách hàng. Trường hợp này doanh nghiệp phải tính, nộp thuế GTGT,

căn cứ vào hóa đơn ghi:

- Nợ TK 353 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511

Có TK 333 (3331)

- Trường hợp sử dụng hàng hóa để thưởng hoặc trả thay lương cho công nhân viên

và người lao động khác, doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn

bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn

xuất bán hàng cho khách hàng. Căn cứ vào hóa đơn kế toán ghi:

Nợ TK 334

Có TK 511

Có TK 333 (3331)

 Ghi nhận thuế GTGT phải nộp cuối kỳ

Ghi nhận thuế GTGT đối với các trường hợp khai bổ sung:

- Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền

thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ, tiền thuế đề nghị hoàn thì kế toán không

phải ghi nhận, chỉ lập hồ sơ khai bố sung theo quy định.
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- Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì lập

hồ sơ khai bổ sung và xác định tiền chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế phải nộp

tăng thêm, số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định. Kế toán ghi:

Nợ TK 632, 641…(Nếu khai bổ sung liên quan đến giảm thuế GTGT được khấu

trừ trong năm tính thuế)

Nợ TK 811 (Nếu khai bổ sung liên quan đến giảm thuế GTGT được khấu trừ sau

năm tính thuế)

Có TK 333 (Số thuế phải nộp tăng thêm)

Có TK 3338 (Số tiền bị xử phạt vi phạm do chậm nộp)

- Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì lập

hồ sơ khai bổ sung. Số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế

phải nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau

hoặc được hoàn thuế. Kế toán ghi:

Nợ TK 333 (Nếu số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải

nộp)

Nợ TK 138 (Nếu số tiền thuế điều chỉnh giảm được bù trừ vào số thuế phải nộp

của kỳ sau)

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thuế điều chỉnh giảm được hoàn thuế)

Có TK 632, 641…(Nếu khai bổ sung liên quan đến tăng thuế GTGT được

khấu trừ trong năm tính thuế)

Có TK 811 (Nếu khai bổ sung liên quan đến tăng thuế GTGT được khấu

trừ sau năm tính thuế)

Có TK 711 (Nếu khai bổ sung liên quan đến giảm thuế GTGT phải nộp)

- Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế

GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, kế

toán ghi tăng số thuế GTGT được khấu trừ và ghi giảm chi phí hoặc tăng thu

nhập khác:

Nợ TK 133

Có TK 632, 641

- Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu

trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung:

+ Trường hợp DN chưa dừng khấu trừ, chưa đề nghị hoàn thuế thì kế toán ghi

giảm số tiền thuế được khấu trừ và không phải tính chậm nộp.
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Nợ TK 632, 641…

Có TK 133

+ Trường hợp DN đã dừng khấu trừ, đã đề nghị hoàn thuế và đã được cơ quan

thuế 

Giải quyết hoàn thuế thì DN phải nộp số tiền thuế đã được hoàn sai và tính tiền

chậm nộp kể từ ngày cơ quan Kho bạc Nhà nước ký xác nhân trên Lệnh hoàn

trả khoản thu NSNN hoặc Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN đến ngày

người nộp thuế kê khai bổ sung.

Nợ TK 632, 641

Có TK 3331 (Số tiền thuế phải nộp tăng thêm)

Có TK 333 (Số tiền bị phạt vi phạm do chậm nộp)

- Trường hợp DN khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu

trừ hết đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có sai sót thì

lập hồ sơ khai bổ sung. Kế toán điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu

trừ đúng bằng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kì sau và ghi tăng

số thuế GTGT phải nộp theo số chênh lệch.

Nợ TK 632, 641… Thuế GTGT không được khấu trừ

Có TK 133 (Giảm số thuế GTGT được khấu trừ theo số còn lại)

Có TK 3331 (Số chênh lệch).

- Trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT

chưa khấu trừ hết đồng thời làm giảm số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế có

sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung. Kế toán điều chỉnh giảm nghĩa vụ thuế phải

nộp, nếu đã nộp NSNN thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc

được hoàn thuế theo đúng số thuế GTGT đã nộp ở kỳ tính thuế có sai sót và ghi

tăng số thuế GTGT được khấu trừ bằng phần chênh lệch. Kế toán ghi:

Nợ TK 3331, 138, 111, 112 (Số giảm nghĩa vụ thuế phải nộp)

Nợ TK 133 (Số chênh lệch)

Có TK 632, 641…(Tổng số thuế GTGT được khấu trừ)

 Cuối kỳ, kế toán xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ, viết

bút toán khấu trừ thuế:

Nợ TK 333 (3331)

Có TK 133

 Cuối kỳ xác định thuế phải nộp, thuế được miễn giảm (nếu có)
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- Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi:

Nợ TK 333 (3331)

Có TK 111, 112

- Khi được miễn giảm thuế GTGT

Nợ TK 333 (3331)

Nợ TK 111, 112

Có TK 711

Sơ đồ : Kế toán thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ (TK3331)

Haøng baùn bò traû laïi, giaûm giaù

Giaù baùn chöa coù

thueá GTGT Toång 

giaù trò

thanh

Thueá GTGT ñ.ra toaùn

phaûi noäp

Khaáu tröø thueá GTGT ñ.vaøo

Noäp thueá

Khoaûn ñöôïc giaûm thueá

111,112,131

111,112

711

511,515,711

133

3331

Nếu hàng nhập dùng để SXKD các mặt hàng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu

trừ thuế thì bút toán thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ ghi :

Nợ TK133 

Có TK33312 : số thuế GTGT phải nộp nhưng được khấu trừ
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2.2. Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

2.2.1 Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

a. Phương pháp trực tiếp

 Đối tượng áp dụng

-  Doanh nghiệp,  hợp tác  xã  đang hoạt  độngcó doanh thu  hàng năm dưới  mức

ngưỡng doanh thu một tỷ đồng;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập;

- Hộ, cá nhân kinh doanh;

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và

cáctổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn,

chứng từ theo quy định của pháp luật, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng

hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

- Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã.

*  Phương pháp tính thuế GTGT

Thuế GTGT

phải nộp
= Doanh thu × Tỷ lệ %

Trong đó: 

+ Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hoá, dịch vụ thực tế ghi

trên hoá đơn bán hàng đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ

thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

+ Tỷ lệ % được xác định:

Hoạt động Tỷ lệ %
Phân phối, cung cấp hàng hoá 1%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu 5%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu NVL 3%
Hoạt động kinh doanh khác 2%

Riêng đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ thì áp dụng:

Thuế GTGT

phải nộp
=

Giá trị gia tăng của

hàng hóa, dịch vụ

bán ra

× 10 %

Giá trị gia tăng của

hàng hoá dịch vụ

bán ra
=

Giá thanh toán của

hàng hoá, dịch vụ

bán ra
-

Giá thanh toán của hàng

hoá dịch vụ mua vào

tương ứng
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2.2.2 Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

+ Khi mua tài sản không hạch toán thuế GTGT đầu vào

+ Khi bán hàng hóa dịch vụ lập hóa đơn thông thường và không hạch toán thuế.

+ Cuối tháng tính thuế GTGT theo công thức:

Giaù thanh toaùn Thueá GTGT ñ.ra DT baùn haøng

(goàm thueá GTGT) phaûi noäp (Giaù baùn coù thueá

Thueá GTGT cuûa

haøng nhaäp khaåu

Thueá NK phaûi noäp

3331 511 111,112,131111,112,331

33312

3333

152,153,156,211

2.3. Lập tờ khai thuế GTGT của Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

2.3.1. Nguyên tắc lập tờ khai thuế GTGT

- Trên tờ khai phải ghi rõ tờ khai kê khai cho kỳ kê khai nào (tháng... năm....).

- Các chỉ tiêu về thông tin định danh của cơ sở kinh doanh: Cơ sở kinh doanh phải ghi

đầy đủ các thông tin cơ bản của cơ sở kinh doanh theo đăng kí thuế với cơ quan thuế vào

các mã số từ mã số [02] đến mã số [09] của tờ khai như:

Mã  số thuế: Ghi mã số thuế được cơ quan thuế cấp khi đăng kí nộp thuế.

Tên cơ sở kinh doanh: Khi ghi tên cơ sở kinh doanh phải ghi chính xác tên như tên đã

đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.

Địa chỉ trụ sở: Ghi đúng theo địa chỉ nơi đặt văn phòng trụ sở đã đăng ký với cơ quan

thuế.

Số điện thoại, số Fax và địa chỉ E-mail của doanh nghiệp để cơ quan thuế có thể liên lạc

khi cần thiết

Nếu có sự thay đổi các thông tin trên, CSKD phải thực hiện đăng ký bổ sung với cơ quan

thuế theo qui định hiện hành và kê khai theo các thông tin đã đăng ký bổ sung với cơ

quan thuế.
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Riêng đối với Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh phải kê khai rõ tên

của từng dự án đang trong giai đoạn đầu tư.

- Các số liệu kê khai: Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam.

Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu thì

bỏ trống không ghi. Nếu kết quả tính toán các chỉ tiêu nhỏ hơn 0 thì phần số liệu ghi vào

Tờ khai được để trong ngoặc (...). Các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải

trình đính kèm.

2.3.2 Tờ khai hợp lệ

Tờ khai gửi đến cơ quan thuế được coi là hợp lệ khi:

- Tờ khai được lập đúng mẫu quy định.

- Có ghi đầy đủ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại của cơ sở kinh

doanh theo các thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế.

- Được người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh kí vào cuối của tờ khai kèm

theo các bảng giải trình theo chế độ quy định

2.3.3 Lập tờ khai thuế GTGT

* Trình tự lập tờ khai thuế gia trị gia tăng

Bước 1: Mở phần mềm HTKK  –> Đăng nhập vào phần mềm:

- Click chuột vào biểu tượng HTKK trên màn hình desktop để khởi động phần 

mềmnhập mã số thuế đồng ý  xuất hiện giao diện như sau:

Bước 2: Lựa chọn tờ khai và thông số khác

-> Chọn: “Thuế giá trị gia tăng”

-> Chọn: “01/GTGT Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (TT156/2013, TT26/2015)”

-> Chọn loại tờ khai: “Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý)

-> Chọn kỳ tính thuế: “Tháng – quý, năm” (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại)

-> Chọn các phụ lục nếu có (Hiện tại đã bỏ 2 phụ lục là 01-1/GTGT và 01-2/GTGT)
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-> Sau đó chọn: “Đồng ý”: như hình dưới:

– Sau khi các bạn ấn “Đồng ý” màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Bước 3:Nhập thông tin các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT:

Chỉ tiêu [21]:Nếu trong kỳ không phát sinh bạn click vào đây.

Chỉ tiêu [22]: Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang:
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– Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT

kỳ trước.

– Trường hợp bạn cài lại máy tính hoặc bị mất dữ liệu thì bạn phải nhập bằng tay số tiền

ở chỉ tiêu [43] của kỳ trước vào đây.

Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế 

GTGT.

Chỉ tiêu [24]:Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào:

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng toàn bộ số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ

mua vào (Dù được khấu trừ hay không được khấu trừ, thì các bạn cũng nhập hết vào đây

nhé)

Chỉ tiêu [25]:Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này:

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào

được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

Chỉ tiêu [26]:Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không

chịu thuế GTGT

Chỉ tiêu [27] và [28]:Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [29]:Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

suất 0%

Chỉ tiêu [30] và [31]:Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

suất 5% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32] và [33]:Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%
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– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế

suất 10% và Tiền thuế GTGT

Chỉ tiêu [32a]:Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế:

– Số liệu ghi vào mã số này là: Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không

phải kê khai, tính nộp thuế GTGT (Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế

GTGT các bạn xem tại Điều 5 Thông tư 219 nhé)

Chỉ tiêu [34], [35] và [36]:Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chú ý:2 Chỉ tiêu [37] và [38] chỉ thực hiện khi kỳ trước các bạn có kê khai bổ sung, điều 

chỉnh hoặc yêu cầu của Cơ quan thuế.

Chỉ tiêu [37]: Điều chỉnh giảm:

– Nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc)

thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [38]:Điều chỉnh tăng:

– Cũng như chỉ tiêu [37] nhưng ngược lại.

– Tức là nếu Chỉ tiêu [43] trên tờ khai KHBS của kỳ bổ sung, điều chỉnh là số dương thì 

các bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu [39] đến Chỉ tiêu [43]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [40b]:

– Chỉ Áp dụng đối với trường hợp NNT thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương

pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi

đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu

tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế

GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

– Chỉ tiêu [40b] nhập vào bảng chỉ tiêu này tương ứng với chỉ tiêu 28a “Thuế GTGT mua

vào của  dự  án  đầu  tư”  trên  tờ  khai  02/GTGT.  Giá  trị  tại  chỉ  tiêu  28a  trên  tờ  khai

02/GTGT không được lớn hơn giá trị chỉ tiêu [40a].
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Lưu ý: Chỉ tiêu [40]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu [43]: Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu

[22] của kỳ sau. (Không phải nộp tiền thuế).

Bước 4: Lưu và kết xuất file Xml

-Sau khi nhập đầy đủ thông tin thì kế toán tiến hành lưu thông tin và kết xuất XML

Trên thanh công cụ của tờ khai thuế GTGT, chọn mục “Ghi” để lưu dữ liệu kê khai

Trên thanh công cụ của tờ khai thuế GTGT, chọn mục “Kết xuất XML” để lưu dữ liệu

kê khai file định dạng xml.

c. Các lỗi thường gặp khi lập tờ khai thuế GTGT

TT Lỗi thường gặp Cách khắc phục

1

Phần mềm bị lỗi không tự động cập nhật số liệu, hoặc do cài đặt mới, 

kế toán không nhập số liệu vào chỉ tiêu số [22]; nhập số liệu nhưng 

nhập sai so với chỉ tiêu [43]  của kỳ trước

Nhập số liệu chính xác

trùng với số liệu trên

chỉ tiêu số [43]  của kỳ

trước

2 Không điền hoặc xác định sai số liệu chỉ tiêu số [25] 

Tính toán lại số liệu và

nhập vào chỉ tiêu số

[25] 

3 Nhập sai dòng thuế suất
Nhập lại đúng dòng

thuế suất của hàng hóa

dịch vụ bán ra 

2.4. Lập tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp

-  Mẫu số 04/GTGT
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Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu lập Tờ
khai thuế GTGT TT trên doanh thu - Mẫu số 04/GTGT.

Khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

a) Đối tượng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu
là người nộp thuế GTGTtheo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo quy định
pháp luật về thuế GTGT.

b) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng/quý tính theo phương pháp trực tiếp trên
doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hóa đơn
hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư
này.

c) Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh tính theo phương pháp trực
tiếp trên doanh thu là Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT ban hành kèm
theo Thông tư này.

(Thông tư 156/2013/TT-BTC, banh hành 06/11/2013)

Chi tiết lập  Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu - Mẫu số 04/GTGT như
sau:
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B1: Mở HTKK - Thuế GTGT - Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT)

B2: Chọn kỳ kê khai, phụ lục 04-1/GTGT
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B3: Số liệu trên tờ khai sẽ tự động cập nhật từ phụ lục PL 04-1/GTGT

B4: Nhập liệu dựa trên hóa đơn
Người nộp thuế phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu
không có số liệu thì bỏ trống. Người nộp thuế không được tự ý thay đổi khuôn dạng của
mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.
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Dòng chỉ tiêu 1: “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc hàng hóa, dịch vụ
áp dụng thuế suất 0%”

- Cột (1) ghi thứ tự hóa đơn, chứng từ.

- Các cột (2,3,4,5) ghi theo nội dung trên từng hóa đơn, chứng từ

- Dòng tổng 1, cột (6) ghi tổng cộng doanh số bán ra của HHDV không chịu thuế GTGT
hoặc hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 0%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [21]
trong tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Dòng  chỉ  tiêu  2  “Phân  phối,  cung  cấp  hàng  hóa  áp  dụng  thuế  suất  1%”
- Các cột (1, 2, 3, 4, 5) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn và tương tự như
hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

- Dòng tổng 2, cột (6) ghi tổng doanh số bán ra của HHDV thuộc nhóm ngành phân phối,
cung cấp hàng hóa áp dụng thuế suất 1%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [22] trên
Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 3 “Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế
suất 5%”

- Các cột (1, 2, 3, 4, 5) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn và tương tự như
hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

- Dòng tổng 3, cột (6) ghi tổng doanh số bán ra của HHDV thuộc nhóm ngành dịch vụ,
xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 5%. Số liệu này dùng để ghi
vào chỉ tiêu [24] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 4 “Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao
thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế suất 3%”

- Các cột (1, 2, 3, 4, 5) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn và tương tự như
hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.

- Dòng tổng 4, cột (6) ghi tổng doanh số bán ra của HHDV thuộc nhóm ngành sản xuất,
vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp dụng thuế
suất 3%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [26] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số
04/GTGT.

Dòng chỉ tiêu 5 “Hoạt động kinh doanh khác áp dụng thuế suất 2%”

- Các cột (1, 2, 3, 4, 5) ghi theo nội dung tương ứng của từng hoá đơn và tương tự như
hướng dẫn ở chỉ tiêu 1.
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- Dòng tổng 5, cột (6) ghi tổng doanh số bán ra của HHDV thuộc nhóm ngành hoạt động
kinh doanh khác áp dụng thuế suất 2%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [28] trên Tờ
khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Dòng “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (*)”

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (9 6), dòng tổng số 1,2,3,4,5 của các loại
HHDV không chịu thuế GTGT, áp dụng thuế suất 0% và các loại HHDV thuộc các nhóm
ngành áp dụng thuế suất 1%, 5%, 3%, 2%.

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT  và áp
dụng thuế suất 0%(**)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (6), dòng tổng số 1 của loại HHDV không
chịu thuế GTGT và áp dụng thuế suất 0%. Chỉ tiêu này được đưa lên chỉ tiêu [21] trên tờ
khai 04/GTGT

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng tỷ lệ thuế/ doanh thu
(***)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (6), dòng tổng số 2,3,4,5 của các loại
HHDV thuộc các nhóm ngành áp dụng thuế suất 1%, 5%, 3%, 2%.

B5: Ghi dữ liệu đã nhập
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B6: Kết xuất file XML

B7: Nộp tờ khai
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2.5. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Quy định về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

 Doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng:

o Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp thuộc loại  rủi  ro  cao về  thuế (Theo
Thông tư 119/2014/TT-BTC ở Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27
Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

o Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng chậm nhất là ngày
20 của tháng sau.

Ví dụ: Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020 chậm nhất vào
ngày 20/02/2020.

 Doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý:

o Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp không có thông báo của thuế về việc
doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

o Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý chậm nhất là 30
ngày của tháng đầu quý sau.

Ví dụ: Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4/2019 chậm nhất vào
30/01/2020.

Lưu ý:

 Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn tức là không phát sinh hoạt động
bán hàng thì vẫn phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn
sử dụng bằng không (= 0). (Quy định tại Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC).

 Không phải làm báo cáo hóa đơn nếu chỉ mới thông báo phát hành mà chưa sử
dụng. Theo Công văn số 4861/TCT-CS ngày 04/12/2018 của Tổng cục Thuế về việc
báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì: trường hợp doanh nghiệp nộp thông báo phát
hành hóa đơn trong quý I nhưng đăng ký thời điểm bắt đầu sử dụng hóa đơn là từ
quý II thì không phải nộp báo cáo hóa đơn của quý I, theo đó không bị xử phạt đối
với hành vi không nộp báo cáo hóa đơn quý I.

Cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC ban hành kèm theo Thông tư
39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Bước 1: Mở phần mềm Hỗ trợ kê khai
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Đăng nhập vào HTKK → Chọn trong mục “Hóa đơn” → Chọn mẫu “Báo cáo tình hình
sử dụng hóa đơn BC26/AC” → Chọn kỳ kê khai: “Tờ khai tháng” đối với doanh nghiệp
phải kê khai nộp thuế theo tháng hoặc “Tờ khai quý” đối với doanh nghiệp nộp thuế theo
quý → Chọn kỳ muốn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn → Đồng ý.

 Lưu ý  : Trên phần mềm HTKK có 2 mẫu BC26/AC:

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC);

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC).

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC) chỉ dành cho những
Hóa đơn được quy định tại Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC bao gồm: Hóa đơn cước
dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của
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các của ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé và một
số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bước 2: Điền đầy đủ các chỉ tiêu ở các cột trên báo cáo
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 Cột “Mã loại hóa đơn”: Click hình mũi tên đi xuống ở bên phải để chọn loại hóa
đơn.

Ví dụ:

 Nếu làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì chọn “01GTKT”.

 Nếu làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bán hàng thì chọn “02GTTT”.

 Cột 2 “Tên loại hóa đơn”: Phần mềm tự nhảy theo Mã loại hóa đơn.

 Cột 3 “Ký hiệu mẫu hóa đơn”: Phần mềm sẽ tự nhảy Mã loại hóa đơn nhưng chỉ
hiển thị “01GTKT” hoặc “02GTTT” tức là ký hiệu của mẫu hóa đơn GTGT hoặc hóa
đơn bán hàng tùy theo lựa chọn ban đầu. Cần điền nốt hậu tố theo đúng ký hiệu mẫu
hóa đơn của doanh nghiệp, lấy thông tin ở góc phải của hóa đơn đầu ra dòng đầu
tiên.

Ví dụ: Hóa đơn GTGT điện tử và in theo mẫu lần 1 thì sẽ điền là 01GTKT0/001.

 Cột 4 “Ký hiệu hóa đơn”: Điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn đầu ra của
doanh nghiệp, lấy thông tin ở góc phải của hóa đơn dòng thứ 2.

 Cột 5 “Tổng số”: Phần mềm tự động tổng hợp kết quả (không cần điền).

 Cột “Số tồn đầu kỳ”:

 Cột 6 “Từ số”: Điền số hóa đơn chưa lập nhỏ nhất của kỳ thuế trước.

 Cột 7 “Đến số”: Điền số hóa đơn lớn nhất trong số hóa đơn đã làm Thông báo sử
dụng hóa đơn.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thông báo phát hành với cơ quan thuế 500 số hóa đơn thì số hóa
đơn cuối cùng là 0000500 → điền 0000500 vào cột này.

 Cột số 8 và 9 “Số mua/phát hành trong kỳ”:

o Là số hóa đơn GTGT đặt mua mà trong kỳ tính thuế doanh nghiệp đã làm
thông báo phát hành hóa đơn, hoặc số hóa đơn bán hàng mà trong kỳ doanh
nghiệp đã mua của Chi cục thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trong quý này mới đặt mua và làm thông báo phát hành với cơ
quan thuế 300 số hóa đơn thì điền:

Cột 8: 0000001

Cột 9: 0000300


o Nếu trong kỳ doanh nghiệp không phát hành hóa đơn GTGT hoặc không

mua hóa đơn bán hàng của Chi cục thuế thì 2 cột này bỏ trống.

 Cột 10, 11, 12 “Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy”: Phần mềm tự động tổng hợp.

47



 Cột số 13 “Số lượng hóa đơn đã sử dụng”: Điền số lượng hóa đơn đã xuất ra,
không bao gồm các số đã xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ.

Cột 13 = Số hóa đơn sử dụng cuối cùng trong kỳ – Số hóa đơn sử dụng đầu tiên trong
kỳ + 1 – Số hóa đơn xóa bỏ, mất, hủy.

 Cột 15 “Số Xóa bỏ”: Số hóa đơn đã lập nhưng do sai sót nên phải xóa bỏ (phải
điền đầy đủ tất cả các số hóa đơn xóa bỏ).

 Cột 17 “Số Mất”: Số hóa đơn đã lập nhưng bị mất.

 Cột 19 “Số Hủy”: Những hóa đơn chưa từng sử dụng (lập) phải hủy theo quy
định do Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý
hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty giải thể, chia tách, sáp nhập, … không tiếp tục sử
dụng hóa đơn. Phải thành lập hội đồng hủy, có quyết định hủy và phải thông báo kết
quả hủy với cơ quan thuế.

 Chú ý  : Khi đưa các số hóa đơn xóa bỏ, mất hoặc hủy vào phần mềm HTKK phải
gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đơn và sử dụng dấu chấm phẩy “;” để ngăn cách giữa
các số, không sử dụng dấu cách.

 Cột 14, 16, 18 “Số lượng”: Phần mềm tự động tổng hợp từ các số hóa đơn được
điền vào các cột 15, 17, 19.

 Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ”: Phần mềm tự động tổng hợp (không cần điền).

 Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp: Nhập tên Giám đốc

 Người lập biểu: Nhập tên Người lập biểu

 Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, có thể sửa nhưng không được lớn
hơn ngày hiện tại.

Bước 3: Chọn “Ghi”, nếu có lỗi phần mềm sẽ tự động thông báo.

Bước 4: Nếu thành công, chọn “Kết xuất XML” để kết xuất Báo cáo nộp cho cơ quan
Thuế.

2.6. Lập sổ kế toán thuế GTGT

(Theo thông tư 200/2014/TT – BTC và TT 133/2016/TT – BTC)

Tùy theo doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán nào kế toán thiết kế hệ thống sổ kế

toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết phù hợp với yêu cầu tổng hợp thông tin lên BCTC và

phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu doanh nghiệp.

- Sổ tổng hợp: Sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 133, sổ cái TK 333, và sổ cái các tài

khoản liên quan (Đối với hình thức nhật ký chung)

48

https://luatvietan.vn/nguoi-dai-dien-theo-phap-luat-cua-doanh-nghiep.html


- Sổ chi tiết: Ngoài việc ghi sổ kế toán tổng hợp, mở sổ theo dõi chi tiết thuế GTGT

(đối với trường hợp tính thuế GTGT trực tiếp); sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại; sổ

chi tiết thuế GTGT được miễn, giảm.

- Sổ chi tiết theo dõi thuế GTGT dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp

và còn phải nộp. Sổ này chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng

tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp và ghi sổ kế toán “Đơn”. Sổ này

được mở hàng tháng, được ghi chép theo từng hóa đơn GTGT (Mỗi hóa đơn ghi 1 dòng).

Riêng thuế GTGT phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, cuối tháng ghi sổ 1 lần.

Mẫu sổ biểu 2.1.

Đơn vị:….

Địa chỉ:….

Mẫu số S61 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày

22 – 12 – 2014 của Bộ Tài Chính)
Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

Năm:…

Chứng từ Diễn giải

Số tiền thuế

GTGT đã

nộp

Số tiền thuế

GTGT phải

nộp
Số hiệu Ngày, tháng

A B C 1 2
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

trong kỳ

Cộng số phát

sinh 

Số dư cuối kỳ
- Số này có …trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:….

       Ngày… tháng…năm…

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
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Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực 

tiếp.

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại: Sổ này áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Sổ này dùng để ghi 

chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã hoàn lại và còn được hoàn lại cuối kỳ báo

cáo. Sổ này được mở hàng tháng, căn cứ để ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT 

được hoàn lại, đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.

Mẫu sổ biểu 2.2

Đơn vị:….

Địa chỉ:….

Mẫu số S62 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC

ngày 22 – 12 – 2014 của Bộ Tài Chính)
Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại

Năm:…

Chứng từ Diễn giải Số tiền thuế

GTGT đã

nộp

Số tiền thuế

GTGT phải

nộp
Số hiệu Ngày, tháng

A B C 1 2
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong

kỳ

Cộng số phát sinh 

Số dư cuối kỳ

- Số này có …trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:….

           Ngày… tháng…năm…

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm: Sổ này áp dụng cho các sở kinh doanh thuộc các

ngành và các thành phần kinh tế được miễn, giảm thuế GTGT. Sổ này dùng để ghi ghép 

phản ánh số thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn giảm và còn được miễn giảm cuối kỳ 

báo cáo. Sổ này được mở hàng tháng, căn cứ để ghi chép chứng từ về thuế GTGT được 

miễn giảm, đã miễn giảm trong kỳ báo cáo. Mẫu số  biểu 2.3
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Đơn vị:….

Địa chỉ:….

Mẫu số S63 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT – BTC

ngày 22 – 12 – 2014 của Bộ Tài Chính)
Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Năm:…

Chứng từ Diễn giải Số tiền thuế

GTGT đã nộp

Số tiền thuế

GTGT phải

nộp
Số hiệu Ngày, tháng

A B C 1 2
Số dư đầu kỳ

Số phát sinh

trong kỳ

Cộng số phát

sinh 

Số dư cuối kỳ

- Số này có …trang, đánh số từ trang 01 đến trang…

- Ngày mở sổ:….

Ngày… tháng…năm…

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

BÀI 3: KÊ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mã bài: MĐ19.3

Giới thiệu: Nội dung bài học hướng đến hình thành kỹ năng hạch toán và lập các sổ kế

toán, lập báo cáo kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Bao gồm các nội dung:

-  Hạch toán thuế TNDN
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-  Hạch toán doanh thu, thu nhập khác 

-  Hạch toán chi phí thuế TNDN

-  Hạch toán thuế TNDN

-  Nộp thuế TNDN

-  Lập sổ sách kế toán thuế TNDN

Mục tiêu

- Hạch toán kế toán thuế TNDN

- Nộp thuế TNDN

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ liên quan

Nội dung chính

3.1. Hạch toán thuế TNDN

3.1.1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác 

Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a, Xác định thu nhập tính thuế

- Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ

thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy

định.Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu  nhập

tính thuế
=

Thu   nhập

chịu thuế
-

Thu   nhập  được

miễn thuế
+

Các  khoản  lỗ  được  kết

chuyển theo quy định
- Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất,

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu  nhập

chịu  thuế
=

Doanh

thu
-

Chi  phí

được trừ
+

Các  khoản

thu nhập khác
Mức thuế TNDN phải nộp = Tổng thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

b, Thuế suất thuế TNDN

Mức thuế suất 20% đối với doanh nghiệp phổ thông.

Mức thuế suất từ 32% đến 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác

dầu, khí và tài nguyên quý hiếm tại Việt Nam phù hợp với từng dự án, cơ sở kinh doanh.

Ngoài ra, mức thuế suất ưu đãi cũng giảm và các đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi

cũng mở rộng.
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Thu nhập của doanh nghiệp từ các nguồn sau đây được áp dụng thuế suất 10% trong

vòng 15 năm:

 Thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

 Thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công

nghệ; ươm tạo công nghệ cao; sản xuất phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại

vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất năng

lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công

nghệ sinh học;…

 Thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường;

 Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Áp dụng mức thuế suất 10% không thời hạn đối với các thu nhập:

- Từ việc  thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, dạy nghề,

y tế, văn hoá, thể thao và môi trường;

- Từ việc thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê

mua.

3.1.2. Hạch toán chi phí thuế TNDN

a. Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải

nộp trong quý. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí

thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.

- Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp

thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế

thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế thu nhập doanh nghiệp thực phải nộp trong năm

được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Báo cáo kết quả

hoạt động kinh doanh của năm đó.

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số

thuế phải nộp cho năm đó, thì số chênh lệch giữa số thuế tạm phải nộp lớn hơn số thuế

phải nộp được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và ghi giảm vào số

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

- Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến

khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch

53



toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm phát hiện sai sót.

b. Ghi nhận thu nhập hoãn lại phải trả

- Các khoản chênh lệch tạm thời :là chênh lệch phát sinh do sự khác biệt về thời

điểm doanh nghiệp ghi nhận thu nhập hoặc chi phí và thời điểm pháp luật về thuế quy

định tính thu nhập chịu thuế hoặc chi phí được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế.

- Các khoản chênh lệch vĩnh viễn : là chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu

nhập chịu thuế phát từ các khoản doanh thu, thu nhập khác, chi phí được ghi nhận vào lợi

nhuận kế toán nhưng không được tính vào thu nhập, chi phí khi xác định thu nhập chịu

thuế doanh nghiệp. Ví dụ : thu nhập từ cổ tức được chia, tiền phạt,….

Căn cứ vào chênh lệch tạm thời chịu thuế để tính thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi

vào chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại

(1) Cuối năm tài chính, xác định và ghi nhận “ thuế thu nhập hoãn lại phải trả”

(2)  Thuế TN hoãn lại phải trả = tổng CL tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm

x thuế suất thuế TNDN hiện hành

(3) Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả được thực hiện theo nguyên tắc bù

trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm với số thuế thu nhập hoãn

lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập)

+ Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm > số thuế thu nhập hoãn

lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải

trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi nhận bổ sung vào số thuế

thu nhập hoãn lại phải trả và ghi tăng chi phí thuế TNDN hoãn lại.

+ Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm < số thuế thu nhập hoãn

lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải

trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi giảm số thuế thu nhập hoãn

lại phải trả và ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại.

c. Ghi nhận “tài sản thuế thu nhập hoãn lại” 

(1) Cuối năm tài chính, xác định và ghi nhận “ tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

(2) Tài sản thuế TN hoãn lại = (tổng CL tạm thời đước khấu trừ phát sinh

trong năm + Giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau của các khoản lỗ tính thuế

và ưu đãi thuế chưa sử dụng) x thuế suất thuế TNDN hiện hành

(3) Doanh nghiệp chỉ được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các

khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử
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dụng nếu chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để có thể sử dụng các khoản

chênh lệch tạm thời được khấu trừ, các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

đó.

(4) Việc ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại được thực hiện theo nguyên tắc

bù trừ giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm với tài sản thuế thu nhập

hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được hoàn nhập lại.

+ Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm > tài sản thuế thu nhập hoãn

lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn

lại  là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn

nhập trong năm, nếu chắc chắn trong tương lai doanh nghiệp có đủ lợi nhuận tính thuế để

thu hồi tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong năm hiện tại. Trường hợp,

doanh nghiệp không  chắc chắn sẽ có được lợi nhuận chịu thuế trong tương lai, kế toán

không được ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại tính trên các khoản chênh lệch tạm

thời được khấu trừ phát sinh trong năm.

+ Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong năm < tài sản thuế thu nhập

hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại  là số

chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong

năm. Việc ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải được thực hiện phù hợp với thời

gian mà các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ (phát sinh từ các năm trước) được

hoàn nhập kể cả khi doanh nghiệp không có lợi nhuận tính thuế.

(5) Trường hợp doanh nghiệp có các khoản lỗ tính thuế và các khoản ưu đãi

thuế chưa sử dụng và nếu doanh nghiệp chắc chắn rằng sẽ có đủ lợi nhuận chịu thuế trong

tương lai để bù đắp các khoản lỗ tính thuế và sử dụng các khoản ưu đãi thuế, kế toán phải

ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại bằng giá trị được khấu trừ chuyển sang năm sau

của các khoản đó x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

(6)  Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc áp dụng hồi tố

thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trong yếu của các năm trước

làm phát sinh khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ, kế toán phải ghi nhận bổ sung tài

sản thuế thu nhập hoãn lại của các năm trước bằng cách điều chỉnh số dư đầu năm TK421

(TK4211 – lợi nhuận chưa phân phối năm nay) và điều chỉnh số dư đầu năm TK243

 Căn cứ chênh lệch tạm thời chịu thuế để tính thuế thu nhập hoãn lại phải trả ghi

vào chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại.
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 Căn cứ chênh lệch tạm thời được khấu trừ và giá trị khấu trừ chuyển sang năm

sau của các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng để tính tài sản thuế thu nhập

hoãn lại ghi vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

3.1.3. Hạch toán thuế TNDN

*  Hóa đơn, chứng từ

- Hoá đơn GTGT, hóa đơn bán hàng, hoá đơn đặc thù,...

- Sổ theo dõi chi tiết thuế thu nhập doanh nghiệp

- Bảng kê mua hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không kinh doanh không có

hoá đơn, chừng từ theo chế độ quy định (Mẫu số: 01/TNDN)

- Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý (Mẫu 01A/TNDN)

- Tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý (Mẫu 01B/TNDN)

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 03/TNDN)

- Phụ lục Doanh thu từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuế đất (Mẫu 01-

1/TNDN)

-Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng, chuyển quyền thuê

đất (Mẫu 02/TNDN)

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chung) (Mẫu 03-1A/TNDN)

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ngân hàng) (Mẫu 03-1B/TNDN)

- Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (chứng khoán) (Mẫu 03-1C/TNDN)

- Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu 03-2/TNDN)

- Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất,

chuyển quyền thuê đất (Mẫu 03-3/TNDN)

- Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính

thuế 03-5/TNDN

- Tờ khai  thuế thu  nhập  doanh nghiệp tính  theo tỷ  lệ  thu  nhập  trên doanh thu

04/TNDN

- Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp khấu trừ từ tiền hoa hồng đại lý 05/TNDN

(TT 26/2015/TT-BTC)

 Tài khoản kế toán

- TK3334 – Thuế TNDN 

- TK347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. Cuối năm kế toán tính và lập “ Bảng xác

định thuế thu nhập hoãn lại phải trả”
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- TK243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại . Cuối năm kế toán tính và lập “ Bảng xác

định tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

- TK821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. TK8211 – chi phí thuế TNDN hiện

hành. TK8212 – chi phí thuế TNDN hoãn lại

a, Nội dung của tài khoản 3334 “ Thuế thu nhập doanh nghiệp”

Bên Nợ Bên Có
- Số thuế TNDN đã nộp

- Số thuế TNDN phải nộp của các năm trước

lớn hơn số thuế phải nộp của năm đó do phát

hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước

được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành

trong năm hiện tại.

- Số thuế TNDN tạm  phải nộp trong năm lớn

hớn số thuế TNDN phải nộp được xác định khi

kết thúc năm tài chính.

Số dư:

- Số thuế TNDN nộp thừa

- Điều chỉnh tăng số dư đầu năm đối với thuế

TNDN hiện hành của các năm trước được giảm

trừ vào số thuế TNDN phải nộp năm nay do áp

dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc

điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm

trước.

-  Số thuế TNDN phải nộp

- Số thuế TNDN của các năm trước phải nộp bổ

sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của

các năm trước được ghi tăng chi phí thuế TNDN

hiện hành trong năm hiện tại.

Số dư:

- Số thuế TNDN còn phải nộp

-  Điều chỉnh tăng số dư đầu năm đối với thuế

TNDN hiện hành của các năm trước phải nộp bổ

sung hồi  tố  thay đổi  chính sách kế toán hoặc

điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm

trước.

b, Nội dung tài khoản 8211 “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành”

Bên Nợ

-  Thuế  TNDN phải  nộp  tính  vào  chi  phí  thuế

TNDN hiện hành phát sinh trong năm.

- Thuế TNDN của năm trước phải nộp bổ sung

do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm

trước  được  ghi  tăng  chi  phí  thuế  TNDN  hiện

hành của năm hiện tại.

Bên Có

- Số thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm nhỏ

hơn số thuế TNDN đã tạm nộp được ghi giảm

chi phí thuế TNDN hiện hành đã ghi nhận trong

năm.

- Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát

hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước,
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Số dư: Không có số dư

được  ghi  giảm chi  phí  thuế  TNDN trong năm

hiện tại.

- Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành để

xác định kết quả kinh doanh.

Số dư: Không có số dư

Tài khoản 347 “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

TK 347

Bên Nợ Bên Có
- Thuế TNDN hoãn lại phải trả (được hoàn

nhập) trong kỳ

- Thuế TNDN hoãn lại  phải  trả  được ghi

tăng trong kỳ.

Số dư: 

- Thuế TNDN còn lại phải trả cuối kỳ

- Điều chỉnh số dư đầu năm đối với thuế

thu nhập hoãn lại pahỉ trả do áp dụng  hồi

tố chính sách kế toán hoặc sửa chữa hồi tố

các sai sót trọng yếu của các năm trước.

Tài khoản sử dụng Tài khoản 243 – “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

TK 243

Bên Nợ Bên Có
- Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng

Số dư bên Nợ: 

- Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại còn

lại cuối năm

- Điều chỉnh số dư đầu năm đối với tài sản

thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận (hoặc

hoàn nhập ) trong năm do áp dụng hồi tố

chính sách kế toán hoặc sửa chữa hồi tố các

sai sót trọng yếu của các năm trước 

- Giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tăng
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Sơ đồ : Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

noäp thueá Thueá TNDN phaûi noäp

Mieãn, giaûm thueá TNDN

Cuoái naêm ñieàu chænh soá thueá TNDN noäp thöøa

711

111,112 3334 8211

Sơ đồ: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Thueá TNDN hoaõn laïi phaûi traû Taøi saûn thueá TNDN hoaõn laïi 

phaùt sinh naêm nay phaùt sinh naêm nay

Hoaøn nhaäp TS thueá TNDN Hoaøn nhaäp thueá TNDN

hoaõn laïi naêm nay phaûi traû naêm nay

243 347

347 8212 243

Hướng dẫn kế toán cách hạch toán định khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp (3334)

1. Hàng quý, khi xác định thuế TNDN tạm phải nộp theo quy định, kế toán phản ánh số 
thuế TNDN hiện hành tạm phải nộp vào NSNN vào chi phí thuế TNDN hiện hành, ghi:

Nợ TK 821 (8211) - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 2. Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:

 Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 111, 112,. . .

 3. Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính, kê

khai quyết toán thuế TNDN, căn cứ vào số thuế TNDN thực tế phải nộp theo tờ khai

quyết toán thuế:

 - Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh

nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:

 Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211).

 - Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh

nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:

 Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
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 - Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà

nước, ghi:

 Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

  Có các TK 111, 112

- Trường hợp phát hiện sai sót trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế

TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số

thuế TNDN phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm sai

sót.

+ Trường hợp thuế TNDN hiện hành của năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện

sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế TNDN hiện hành

của năm hiện tại, ghi:

Nợ TK 821 (8211)

Có TK 333 (3334)

+ Trường hợp số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không

trọng yếu của năm trước được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành trong năm hiện tại,

ghi:

Nợ TK 333 (3334)

Có TK 821 (8211)

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thu nhập hiện hành, ghi:

+ Nếu TK chi phí thuế TNDN hiện hành có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh

Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 911

Có TK 821 (8211)

+ Nếu TK chi phí thuế TNDN hiện hành có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh

Có thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 821 (8211)

Có TK 911

- Những ghi nhận kế toán sau khi quyết toán thuế TNDN 

Cùng với các trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT sẽ làm ảnh hưởng

đến nghĩa vụ thuế TNDN hiện hành.

+ Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị ghi trên hóa đơn lớn hơn

mức quy định về việc phải thanh toán qua ngân hàng, đến thời điểm ghi nhận chi phí, đơn

vị chưa thanh toán và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được
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tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp này kế toán xác

định nghĩa vụ thuế bình thường theo quy định của luật thuế.

+ Trường hợp khi thanh toán đơn vị không có chứng từ thanh toán không dùng

tiền mặt thì đơn vị phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa,

dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh có

phát sinh khoản chi phí này. Trường hợp này, đồng thời với việc khai bổ sung điều chỉnh

thuế GTGT, số thuế GTGT không được khấu trừ tính vào chi phí, kế toán phải xác định

lại nghĩa vụ thuế phải nộp, điều chỉnh tăng chi phí thuế TNDN của kỳ tính thuế.

Thuế TNDN phải nộp = Chi phí gồm cả thuế GTGT đối với phần giá trị hàng hóa,

dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (x) Thuế suất thuế TNDN. Kế

toán ghi:

Nợ TK 821 (8211): Nếu số thuế TNDN phải nộp không trọng yếu

Nợ TK 421 (4211) Nếu số thuế TNDN phải nộp trọng yếu

Có TK 333 (3334)

+ Khi DN có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với phần giá trị HH,

DV đã kê khai điều chỉnh giảm chi phí và tăng thuế TNDN phải nộp, đồng thời với việc

khai bổ sung điều chỉnh thuế só GTGT được khấu trừ, kế toán xác định lại nghĩa vụ thuế

phải nộp, điều chỉnh giảm chi phí thuế TNDN của kỳ tính thuế.

Nợ TK 333 (3334)

Có TK 821 (8211): Nếu số thuế TNDN không trọng yếu

Có  TK 421 (4211): Nếu số thuế TNDN trọng yếu

3.2. Nộp thuế, quyết toán thuế TNDN

* Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu

nhập doanh nghiệp năm hoặc khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm

chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh

nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm

theo Thông tư 156/2013/TT-BTC. 

- Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh,

chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
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- Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 156/3013/TT-

BTC (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế):

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-

1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

+ Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

+ Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế

theo mẫu số 03-4/TNDN. 

+ Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

theo mẫu số 03-5/TNDN.

+ Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất

hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi

đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 05/TNDN.

+ Phụ lục giao dịch liên kết theo mẫu GCN-01/QLT quy định tại Phụ lục 1-GCN/CC (nếu

có) 

+ Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) ban hành kèm theo

Thông tư số 15/2011/TT-BTC ngày 9/2/2011 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ

chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm chậm nhất là ngày

thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

3.3. Lập sổ sách kế toán thuế TNDN

Hệ thống sổ kế toán gồm sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp.

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ cái Tk thuế và các khoản phải nộp nhà nước, TK

chi phí thuế TNDN hiện hành và các sổ kế toán liên quan tùy theo từng hình thức kế toán.

- Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ chi tiết TK thuế và các khoản phải nộp nhà nước, chi

phí thuế TNDN hiện hành và các sổ kế toán chi tiết liên quan.

BÀI 4: KÊ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mã bài: MĐ19.4

Giới thiệu: Nội dung bài học hướng đến hình thành kỹ năng hạch toán và lập các sổ kế

toán, lập báo cáo kế toán thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm các nội dung:

-  Hạch toán thuế TNCN

-  Hạch toán doanh thu, thu nhập khác 
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-  Hạch toán chi phí thuế TNCN

-  Hạch toán thuế TNCN

-  Lập tờ khai thuế TNCN

-  Lập sổ sách kế toán thuế TNCN

Mục tiêu

- Hạch toán kế toán thuế TNCN

- Nộp thuế TNCN

- Hoàn thiện sổ sách, chứng từ liên quan

Nội dung chính

4.1. Hạch toán thuế TNCN

4.1.1. Hạch toán doanh thu, thu nhập khác 

1. Nguyên tắc chung

- Doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc doanh nghiệp được uỷ quyền chi trả thu nhập (gọi

tắt là cơ quan chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo

nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Doanh nghiệp chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế

trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.

- Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số tiền thù lao được hưởng,

tính thuế thu nhập cá nhân và thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, và nộp thuế

vào Ngân sách Nhà nước. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp phải cấp

“Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập” cho cá nhân có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử

dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ qui định.

2. Phương pháp tính thuế

Thuế TNCN phải

nộp
= Thu nhập chịu thuế x

Thuế suất thuế

TNCN
Thu nhập tính thuế

từ kinh doanh,

từ tiền  lương,

tiền công

=

Tổng

thu nhập

chịu thuế

-
Các khoản đóng góp

BHXH, BHYT, BHTN
-

Giảm trừ gia

cảnh,

đóng góp từ thiện,

nhân đạo
Biểu thuế 

a, Biểu thuế luỹ tiến từng phần: áp dụng cho đối tượng nộp thuế là các cá nhân cư

trú có thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, và các khoản giảm trừ khác.
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Bảng biểu thuế luỹ tiến từng phần

Bậc

thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính

thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế

suất (%)

1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216  Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384  Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

b, Biểu thuế toàn phần: áp dụng cho đối tượng nộp thuế là các cá nhân cư trú có

thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản trúng thưởng,

tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng.

Bảng biểu thuế toàn phần

Thu nhập tính thuế Thuế

suất (%)
a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5

b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5

c) Thu nhập từ trúng thưởng 10

d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10

đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn trường hợp xác định được giá mua, giá chuyển

nhượng và chi phí liên quan đến chuyển nhượng 

20

Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sản trường hợp không xác định được giá

mua và chi phí liên quan đến chuyển nhượng

0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản sản trường hợp xác định được giá mua,

giá chuyển nhượng và chi phí liên quan đến chuyển nhượng

25

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản trường hợp không xác định được giá mua

và chi phí liên quan đến chuyển nhượng

2

(Nguồn: Luật thuế Thu nhập cá nhân năm 2008, Quốc Hội nước Việt Nam)

c, Biểu thuế đối với cá nhân không cư trú

Bảng thuế suất đối với các khoản mục thu nhập

Thu nhập tính thuế Thuế

suất (%)
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a) Thu nhập từ kinh doanh

 - Đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá

-  Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ

- Đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

1

5

2
b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công 20

c) Thu nhập từ đầu tư vốn 5

d) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 0,1

e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

f) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5

g) Thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng 10

(Nguồn: Luật thuế Thu nhập cá nhân năm 2008, Quốc Hội nước Việt Nam)

Mức giảm trừ gia cảnh. 

 
Áp dụng theo quy định

hiện hành

Áp dụng kể từ ngày 01

tháng 07 năm 2013
Đối với người phụ thuộc 1,6 triệu đồng/tháng. 3,6 triệu đồng/ tháng.

Đối với người nộp thuế
4 triệu đồng/tháng, 48 triệu

đồng/năm.

9 triệu đồng/tháng, 108 triệu

đồng/năm.

4.1.2. Hạch toán chi phí thuế TNCN

4.1.3. Hạch toán thuế TNCN

 * Hóa đơn, chứng từ

- Bảng kê thanh toán tiền lương

- Hợp đồng thuê mướn nhân công

- Phiếu thu, phiếu chi

- Giấy báo nợ, giấy báo có...

Biểu mẫu

1. Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân 

2. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 

3. Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN 

4. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN 

5. Tờ khai quyết toán thuế TNCN 
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3335111,112 334 622,6411,6421

Nộp thuế
Thuế TNCN phải nộp của người LD

Tiền lương NLĐ

Thuế TNCN phải nộp của người LD công ty trả trực tiêp

3335111,112 8211, 421

Nộp thuế

Thuế TNCN phải nộp của cá nhân kinh doanh

6. Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, 

tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động 

7. Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu

nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồnglao động hoặc có hợp đồng lao 

động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú 

8. Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc

(TT 26/2015/TT –BTC)

 Tài khoản kế toán

Để phản ánh khoản thuế TNCN, kế toán sử dụng TK 3335 – Thuế TNCN

Nội dung và kết cấu TK 3335 như sau:

Bên Nợ                                                3335                                                    Bên Có
- Số thuế TNCN đã nộp vào NSNN

- Thù lao thuế thu nhập được hưởng

- Số thuế TNCN phát sinh trong kỳ

Số thuế TNCN còn phải nộp
Từ tiền lương, tiền công

Từ hoạt động kinh doanh

Phương pháp hạch toán một số doanh nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
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1. Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền lương. Tính các tiền lương và các khoản 
phụ cấp theo quy định trả cho người lao động ghi:

Nợ TK 641, 642

Nợ TK 241

Có TK 334.

 Hàng tháng, khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập

chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả cho người lao động

   Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

2. Khi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế

thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần

phát sinh thu nhập, ghi:

- Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ bên ngoài. . . ngay cho các cá nhân bên ngoài,

ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635 (Tổng số phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (Tổng số tiền phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng tiền phải thanh toán) (4311)

  Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (Số thuế thu nhập cá nhân

phải khấu trừ)

  Có các TK 111, 112 (Số tiền thực trả).

- Trường hợp tính lương phải trả cho cá nhân bên ngoài, kế toán ghi:

Nợ TK 641, 642…

Có TK 338

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập chưa

đạt mức đóng thuế TNCN, kế toán ghi:

Nợ TK 338

Có TK 111, 112

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập cao đạt

mức đóng thuế TNCN ghi:

Nợ TK 338 (Tổng số tiền phải trả)

   Có TK 333 (3335)- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Số thuế thu nhập cá nhân

phải khấu trừ).
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Có TK 111, 112,…

3. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân được

hưởng khoản tiền thù lao tính theo tỷ lệ (%) trên số tiền thuế đối với thu nhập thường

xuyên và trên số tiền thuế đối với thu nhập không thường xuyên trước khi nộp vào Ngân

sách Nhà nước. Khi xác định số tiền thù lao được hưởng từ việc kê khai, khấu trừ và nộp

thuế thu nhập cá nhân theo quy định, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

   Có TK 711 - Thu nhập khác.

4. Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu

nhập cao, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

     Có các TK 111, 112,. . .

5.Khi phát sinh các khoản thuế TNCN bị truy thu thêm

- Trường hợp số thuế TNCN bị truy thu thêm khấu trừ vào tiền lương của người lao động

kỳ này, kế toán ghi:

Nợ TK  334

Có TK 333 (3335)

- Trường hợp số thuế TNCN bị truy thu thêm do công ty phải trả, kế toán ghi:

Nợ TK 421

Có TK 333, 3335

4.2. Lập tờ khai thuế TNCN

* . Kê khai, khấu trừ, nộp thuế

Đối với cơ quan chi trả thu nhập nếu có hoạt động SXKD thuộc cơ quan thuế cấp

nào quản lý thì kê khai, nộp thuế TNCN tại cơ quan thuế đó. Nếu cơ quan chi trả thu

nhập không hoạt động SXKD thì sẽ thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành

phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp

huyện, thị xã thì kê khai, nộp thuế tại chi cục nơi cơ quan đóng trụ sở.

Đối với cá nhân đăng ký thuế tại cơ quan thuế thì kê khai, nộp thuế tại Chi cục thuế

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với những khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi

trả thu nhập thì thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần, và việc lập tờ

khai đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo mẫu.
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Đối với các khoản chi trả cho cá nhân từ 500.000 đồng trở lên từ các hoạt động bán

hàng đại lý hưởng hoa hồng, môi giới, tiền nhuận bút, tiền giảng dạy; tiền bản quyền sử

dụng sáng chế,  nhãn hiệu,  tác  phẩm,  tiền thù lao do tham gia  dự án,  hiệp hội  kinh

doanh...; dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tin học, dịch vụ tư vấn, thiết kế,... thì thực

hiện khấu trừ thuế 10% trên tổng thu nhập.

Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập không thường xuyên thì nộp theo

từng lần phát sinh thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ tiền thuế và

cấp biên lai thuế khi chi trả.

  Quyết toán thuế

Quyết toán thuế đối với khoản thu nhập thường xuyên được thực hiện theo năm

dương lịch vào cuối năm hoặc sau khi hết hạn hợp đồng, cơ quan chi trả thu nhập và cá

nhân tổng hợp tất cả các nguồn thu nhập, thu nhập chịu thuế trong năm thực hiện kê khai

thuế thu nhập và nộp tờ khai quyết toán thuế. Đối với cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập

tại một nơi trong năm thì việc quyết toán thuế sẽ thực hiện tại cơ quan chi trả thu nhập.

Còn đối với cá nhân trong năm có từ hai khoản thu nhập trở lên hay cá nhân đã đăng ký

nộp thuế tại cơ quan thuế và các trường hợp khác thì sẽ quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

Thuế thu nhập đối với người nước ngoài được kê khai quyết toán theo tiêu thức đối

tượng cư trú. Cá nhân người nước ngoài có trách nhiệm lập Bảng kê số ngày cư trú tại

Việt Nam để xác định thời gian cư trú.

Còn đối với người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam đã nộp thuế khấu trừ tại

nguồn thì không phải quyết toán thuế.

 Hoàn thuế

Cá nhân khi quyết toán thuế năm có số thuế thu nhập đã tạm nộp trong năm lớn hơn

số phải nộp thì sẽ được hoàn thuế, trừ trường hợp cá nhân đã được cơ quan chi trả thu

nhập bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, thực hiện kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 15 ngày kể

từ ngày nhận được hồ sơ thì phải giải quyết hoàn thuế, trường hợp cần xác minh hồ sơ thì

thời hạn tối đa là 45 ngày.

4.3. Lập sổ sách kế toán thuế TNCN

Kế toán thuế TNCN phải mở sổ kế toán theo dõi số thuế phải nộp, đã nộp và khấu

trừ. Ngoài ra, còn mở sổ chi tiết theo dõi thuế chi tiết số thuế phải nộp, đã nộp và khấu

trừ của từng người lao động trong và ngoài doanh nghiệp.
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Hệ thống sổ kế toán sử dụng gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

-Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ cái TK thuế và các khoản phải nộp nhà nước, và các sổ kế

toán khác tủy theo hình thức  kế toán như sổ nhật ký chung, chứng từ ghi sổ…

-Sổ kế toán chi tiết: Sổ chi tiết TK thuế TNCN phải nộp, các sổ chi tiết liên quan khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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